
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 3403/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 
chưa tự đảm bảo chi thường xuyên của tỉnh Sơn La năm 2026  

  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 
Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 283/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 
Căn cứ Kết luận số 98-KL/TU ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chủ trương giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026; 
Căn cứ Nghị quyết số 614/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh về việc quyết định tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2026; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1011/TTr-SNV ngày 30 tháng 12 năm 2025. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2026 là: 27.646 người. Trong đó: 
1. Cấp tỉnh: 4.419 người, bao gồm: 
- Số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước là: 4.003 người. 
- Số lượng người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp là: 416 người. 
2. Cấp xã: 23.227 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 
(có Phụ lục 01, 02 kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giám đốc Sở Nội vụ  
a) Giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc: UBND tỉnh; sở, ban, ngành; Chi cục; UBND các xã, phường. 
b) Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 
2. Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ. 
3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường có trách nhiệm  
a) Căn cứ số lượng người làm việc và cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được giao, chủ động bố trí, sắp xếp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 
b) Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo phân cấp và đúng quy định của pháp luật. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường; các đơn vị sự nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026./.
	

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Việt


Phụ lục số 01

TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CHƯA TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN TRỰC THUỘC UBND TỈNH, CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH SƠN LA NĂM 2026 (Kèm theo Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước
	Số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp

	1
	2
	6
	4
	5

	 
	TỔNG CỘNG
	4419
	4003
	416

	A
	ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND TỈNH
	509
	329
	180

	1
	Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch 
	35
	35
	

	2
	Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh
	36
	15
	21

	3
	Trường Cao đẳng Y tế
	72
	55
	17

	4
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ
	75
	38
	37

	5
	Trường Cao đẳng Sơn La 
	291
	186
	105

	B
	ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ, NGÀNH
	3910
	3.674
	236

	I
	Đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh
	15
	15
	-

	1
	 TT Thông tin (TT Công báo cũ) 
	15
	15
	-

	II
	Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch
	178
	165
	13

	1
	Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh Sơn la
	178
	165
	13

	III
	Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nội vụ
	47
	43
	4

	1
	Trung tâm Lưu trữ lịch sử
	15
	11
	4

	2
	Trung tâm Dịch vụ việc làm
	17
	17
	-

	3
	Trung tâm điều dưỡng người có công
	15
	15
	-

	IV
	Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
	50
	34
	16

	1
	Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số
	50
	34
	16

	V
	Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường
	276
	229
	47

	1
	Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số
	40
	36
	4

	2
	Văn phòng đăng ký đất đai
	130
	87
	43

	2,1
	Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh
	31
	24
	7

	2,2
	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực I
	7
	5
	2

	2,3
	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực II
	7
	5
	2

	2,4
	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực III
	7
	5
	2

	2,5
	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực IV
	7
	5
	2

	2,6
	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực V
	10
	6
	4

	2,7
	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực VI
	10
	6
	4

	2,8
	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực VII
	7
	5
	2

	2,9
	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực VIII
	10
	6
	4

	2.10
	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực IX
	10
	5
	5

	2.11
	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực X
	7
	5
	2

	2.12
	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực XI
	7
	5
	2

	2.13
	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực XII
	10
	5
	5

	*
	Các BQL khu bảo tồn thiên nhiên 
	106
	106
	-

	1
	BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La
	20
	20
	-

	2
	BQL Rừng đặc dụng - phòng hộ Sốp Cộp
	23
	23
	-

	3
	BQL Rừng đặc dụng - phòng hộ Thuận Châu
	25
	25
	-

	4
	BQL Rừng đặc dụng Tà Xùa
	19
	19
	-

	5
	BQL Rừng đặc dụng Xuân Nha
	19
	19
	-

	VI
	Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp
	24
	24
	-

	1
	TT Trợ giúp pháp lý
	24
	24
	

	VII
	Đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	15
	13
	2

	1
	TT Dịch vụ, tư vấn và hạ tầng kỹ thuật KCN
	15
	13
	2

	VIII
	Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế
	896
	747
	149

	1
	Bệnh viện mắt
	50
	18
	32

	2
	Bệnh viện phổi
	106
	40
	66

	3
	Bệnh viện Tâm thần
	87
	53
	34

	4
	TT Pháp Y- Giám định Y khoa
	30
	28
	2

	5
	TT Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm 
	22
	22
	-

	6
	TT Kiểm soát bệnh tật
	137
	122
	15

	7
	TT Bảo trợ xã hội
	42
	42
	-

	*
	Các Trung tâm y tế
	422
	422
	-

	1
	Trung tâm Y tế khu vực Bắc Yên
	28
	28
	-

	2
	Trung tâm Y tế khu vực Mai Sơn
	35
	35
	-

	3
	Trung tâm Y tế khu vực Mộc Châu
	41
	41
	-

	4
	Trung tâm Y tế khu vực Mường La
	34
	34
	-

	5
	Trung tâm Y tế khu vực Phù Yên
	41
	41
	-

	6
	Trung tâm Y tế khu vực Quỳnh Nhai
	33
	33
	-

	7
	Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã
	36
	36
	-

	8
	Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp
	32
	32
	-

	9
	Trung tâm Y tế khu vực Sơn La
	36
	36
	-

	10
	Trung tâm Y tế khu vực Thuận Châu
	39
	39
	-

	11
	Trung tâm Y tế khu vực Vân Hồ
	31
	31
	-

	12
	Trung tâm Y tế khu vực Yên Châu
	36
	36
	-

	IX
	Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
	2409
	2.404
	5

	a
	Khối THPT
	1626
	1.626
	-

	1
	Trường THPT Bắc Yên
	60
	60
	-

	2
	Trường THPT Bình Thuận
	33
	33
	-

	3
	Trường THPT Chiềng Khương
	49
	49
	-

	4
	Trường THPT Chiềng Sinh
	67
	67
	-

	5
	Trường THPT Chu Văn Thịnh
	68
	68
	-

	6
	Trường THPT Chuyên
	101
	101
	-

	7
	Trường THPT Co Mạ
	33
	33
	-

	8
	Trường THPT Co Nòi
	51
	51
	-

	9
	Trường THPT Gia Phù
	70
	70
	-

	10
	Trường THPT Mai Sơn
	80
	80
	-

	11
	Trường THPT Mộc Hạ
	31
	31
	-

	12
	Trường THPT Mộc Lỵ
	70
	70
	-

	13
	Trường THPT Mường Bú
	40
	40
	-

	14
	Trường THPT Mường Giôn
	31
	31
	-

	15
	Trường THPT Mường La
	60
	60
	-

	16
	Trường THPT Mường Lầm
	49
	49
	-

	17
	Trường THPT Phiêng Khoài
	34
	34
	-

	18
	Trường THPT Phù Yên
	77
	77
	-

	19
	Trường THPT Quỳnh Nhai
	56
	56
	-

	20
	Trường THPT Sông Mã
	65
	65
	-

	21
	Trường THPT Sốp Cộp
	57
	57
	-

	22
	Trường THPT Tân Lang
	39
	39
	-

	23
	Trường THPT Tân Lập
	31
	31
	-

	24
	Trường THPT Thảo Nguyên
	60
	60
	-

	25
	Trường THPT Thuận Châu
	63
	63
	-

	26
	Trường THPT Tô Hiệu
	90
	90
	-

	27
	Trường THPT Tông Lệnh
	62
	62
	-

	28
	Trường THPT Vân Hồ
	40
	40
	-

	29
	Trường THPT Yên Châu
	59
	59
	-

	b
	Khối THCS&THPT
	115
	115
	-

	1
	Trường THCS&THPT Chiềng Sơn
	62
	62
	-

	2
	Trường THCS & THPT Nguyễn Du
	53
	53
	-

	c
	Khối PTDT Nội trú
	433
	433
	-

	1
	Trường PTDT Nội trú tỉnh
	61
	61
	-

	2
	Trường PTDT Nội trú Bắc Yên
	30
	30
	-

	3
	Trường PTDT Nội trú Mai Sơn
	34
	34
	-

	4
	Trường PTDT Nội trú Mộc Châu
	41
	41
	-

	5
	Trường PTDT Nội trú Mường La
	34
	34
	-

	6
	Trường PTDT Nội trú Phù Yên
	37
	37
	-

	7
	Trường PTDT Nội trú Quỳnh Nhai
	34
	34
	-

	8
	Trường PTDT Nội trú Sông Mã
	34
	34
	-

	9
	Trường PTDT Nội trú Sốp Cộp
	29
	29
	-

	10
	Trường PTDT Nội trú Thuận Châu
	34
	34
	-

	11
	Trường PTDT Nội trú Vân Hồ
	30
	30
	-

	12
	Trường PTDT Nội trú Yên Châu
	35
	35
	-

	d
	Trung tâm GDTX huyện, thành phố
	175
	175
	-

	1
	Trung tâm giáo dục thường xuyên Bắc Yên
	15
	15
	-

	2
	Trung tâm giáo dục thường xuyên Mai Sơn
	18
	18
	-

	3
	Trung tâm giáo dục thường xuyên Mộc Châu
	15
	15
	-

	4
	Trung tâm giáo dục thường xuyên Mường La
	15
	15
	-

	5
	Trung tâm giáo dục thường xuyên Phù Yên
	17
	17
	-

	6
	Trung tâm giáo dục thường xuyên Quỳnh Nhai
	14
	14
	-

	7
	Trung tâm giáo dục thường xuyên Sông Mã
	23
	23
	-

	8
	Trung tâm giáo dục thường xuyên Sốp Cộp
	14
	14
	-

	9
	Trung tâm giáo dục thường xuyên Thuận Châu
	15
	15
	-

	10
	Trung tâm giáo dục thường xuyên Vân Hồ
	15
	15
	-

	11
	Trung tâm giáo dục thường xuyên Yên Châu
	14
	14
	-

	e
	Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh
	34
	29
	5

	f
	Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
	26
	26
	



Phụ lục số 02

GIAO TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC HƯỞNG LƯƠNG 
TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 
THUỘC UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2026
  (Kèm theo Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên đơn vị
	Mức độ tự chủ
	Tổng số
	Lĩnh vực 
Sự nghiệp giáo dục
	Lĩnh vực                  Y tế
	Linh vực khác

	1
	2
	3
	4
	7
	6
	5

	
	Tổng số
	
	23.227
	21.178
	1.395
	654

	1
	Phường Tô Hiệu
	NSNNĐB
	558
	513
	35
	10

	2
	Phường Chiềng Cơi
	NSNNĐB
	304
	274
	21
	9

	3
	Phường Chiềng An
	NSNNĐB
	331
	300
	22
	9

	4
	Phường Chiềng Sinh
	NSNNĐB
	370
	343
	18
	9

	5
	Phường Mộc Châu
	NSNNĐB
	312
	282
	20
	10

	6
	Phường Mộc Sơn
	NSNNĐB
	250
	226
	12
	12

	7
	Phường Thảo Nguyên
	NSNNĐB
	321
	297
	15
	9

	8
	Phường Vân Sơn
	NSNNĐB
	241
	219
	13
	9

	9
	Xã Bắc Yên
	NSNNĐB
	404
	365
	26
	13

	10
	Xã Tà Xùa
	NSNNĐB
	257
	230
	19
	8

	11
	Xã Tạ Khoa
	NSNNĐB
	287
	259
	20
	8

	12
	Xã Pắc Ngà
	NSNNĐB
	222
	200
	14
	8

	13
	Xã Xím Vàng
	NSNNĐB
	187
	166
	13
	8

	14
	Xã Chiềng Sại
	NSNNĐB
	145
	125
	12
	8

	15
	Xã Mai Sơn
	NSNNĐB
	746
	701
	31
	14

	16
	Xã Chiềng Mung
	NSNNĐB
	383
	350
	25
	8

	17
	Xã Chiềng Mai
	NSNNĐB
	399
	359
	32
	8

	18
	Xã Chiềng Sung
	NSNNĐB
	216
	197
	11
	8

	19
	Xã Tà Hộc
	NSNNĐB
	203
	182
	13
	8

	20
	Xã Phiêng Pằn
	NSNNĐB
	443
	415
	20
	8

	21
	Xã Phiêng Cằm
	NSNNĐB
	262
	241
	13
	8

	22
	Xã Mường Chanh
	NSNNĐB
	181
	160
	13
	8

	23
	Xã Mường La
	NSNNĐB
	618
	570
	37
	11

	24
	Xã Chiềng Hoa
	NSNNĐB
	316
	288
	20
	8

	25
	Xã Mường Bú
	NSNNĐB
	426
	395
	20
	11

	26
	Xã Ngọc Chiến
	NSNNĐB
	186
	171
	7
	8

	27
	Xã Chiềng Lao
	NSNNĐB
	363
	334
	21
	8

	28
	Xã Phù Yên
	NSNNĐB
	695
	648
	37
	10

	29
	Xã Gia Phù
	NSNNĐB
	363
	327
	28
	8

	30
	Xã Mường Cơi
	NSNNĐB
	326
	296
	22
	8

	31
	Xã Mường Bang
	NSNNĐB
	241
	215
	18
	8

	32
	Xã Tường Hạ
	NSNNĐB
	274
	241
	25
	8

	33
	Xã Kim Bon
	NSNNĐB
	186
	165
	13
	8

	34
	Xã Tân Phong
	NSNNĐB
	153
	127
	18
	8

	35
	Xã Suối Tọ
	NSNNĐB
	161
	145
	8
	8

	36
	Xã Quỳnh Nhai
	NSNNĐB
	587
	542
	32
	13

	37
	Xã Mường Giôn
	NSNNĐB
	311
	287
	15
	9

	38
	Xã Mường Chiên
	NSNNĐB
	272
	245
	19
	8

	39
	Xã Mường Sại
	NSNNĐB
	214
	193
	12
	9

	40
	Xã Sông Mã
	NSNNĐB
	393
	367
	16
	10

	41
	Xã Chiềng Khương
	NSNNĐB
	290
	269
	13
	8

	42
	Xã Mường Hung
	NSNNĐB
	360
	336
	16
	8

	43
	Xã Chiềng Khoong
	NSNNĐB
	361
	337
	16
	8

	44
	Xã Huổi Một
	NSNNĐB
	219
	198
	13
	8

	45
	Xã Chiềng Sơ
	NSNNĐB
	251
	228
	15
	8

	46
	Xã Mường Lầm
	NSNNĐB
	234
	212
	14
	8

	47
	Xã Bó Sinh
	NSNNĐB
	261
	234
	19
	8

	48
	Xã Nậm Ty
	NSNNĐB
	253
	230
	15
	8

	49
	Xã Sốp Cộp
	NSNNĐB
	496
	458
	26
	12

	50
	Xã Púng Bánh
	NSNNĐB
	320
	289
	23
	8

	51
	Xã Mường Lèo
	NSNNĐB
	124
	108
	8
	8

	52
	Xã Mường Lạn
	NSNNĐB
	230
	212
	10
	8

	53
	Xã Thuận Châu
	NSNNĐB
	607
	561
	36
	10

	54
	Xã Chiềng La
	NSNNĐB
	294
	262
	24
	8

	55
	Xã Nậm Lầu
	NSNNĐB
	277
	248
	21
	8

	56
	Xã Muổi Nọi
	NSNNĐB
	239
	212
	19
	8

	57
	Xã Mường Khiêng
	NSNNĐB
	359
	329
	22
	8

	58
	Xã Co Mạ
	NSNNĐB
	251
	224
	19
	8

	59
	Xã Bình Thuận
	NSNNĐB
	240
	215
	17
	8

	60
	Xã Mường É
	NSNNĐB
	205
	182
	15
	8

	61
	Xã Long Hẹ
	NSNNĐB
	143
	122
	13
	8

	62
	Xã Mường Bám
	NSNNĐB
	153
	137
	8
	8

	63
	Xã Vân Hồ
	NSNNĐB
	463
	428
	24
	11

	64
	Xã Song Khủa
	NSNNĐB
	316
	287
	21
	8

	65
	Xã Tô Múa
	NSNNĐB
	280
	256
	16
	8

	66
	Xã Xuân Nha
	NSNNĐB
	218
	199
	11
	8

	67
	Xã Yên Châu
	NSNNĐB
	527
	472
	43
	12

	68
	Xã Chiềng Hặc
	NSNNĐB
	337
	309
	20
	8

	69
	Xã Lóng Phiêng
	NSNNĐB
	247
	225
	14
	8

	70
	Xã Yên Sơn
	NSNNĐB
	276
	254
	14
	8

	71
	Xã Phiêng Khoài
	NSNNĐB
	254
	236
	10
	8

	72
	Xã Lóng Sập
	NSNNĐB
	222
	201
	13
	8

	73
	Xã Đoàn Kết
	NSNNĐB
	305
	279
	18
	8

	74
	Xã Chiềng Sơn
	NSNNĐB
	226
	205
	13
	8

	75
	Xã Tân Yên
	NSNNĐB
	282
	264
	10
	8


